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Câu 1. So sánh số  > < =
400 …..600
500…...200
1000….900
150…...170
190…...110
130……130
110…..140
107…...106
109…...110
101…..102

Câu 2
a) Khoanh vào số bé nhất: 800 ; 500 ; 900 ; 700 ; 400
b) Khoanh vào số lớn nhất: 300 ; 500 ; 600 ; 800 ; 1000

Câu 3
a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 108 ; 109 ; 105 ; 103 
b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 160 ; 110 ; 140 ; 120

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. So sánh số  > < =
400  <  600
500  >  200
1000 > 900
150  <  170
190  >  110
130  =  130
110  <  140
107  >  106
109  <  110
101  <  102



Câu 2
a) Khoanh vào số bé nhất:  400
b) Khoanh vào số lớn nhất: 1000

Câu 3
a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 103 ; 105 ;108 ; 109 
b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 160 ; 140 ; 120 ; 110 


